
DANH SÁCH
SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA TỔ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH LƯU ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày          / 7/2026 của

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện 
thoại

Ghi 
chú

Hồ Chí Linh Phó Giám đốc 0919.040.177
1

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Cà 
Mau

Nguyễn 
Hùng Mạnh

Trưởng phòng Giám 
sát và Hỗ trợ 0915.666.961

Lý Thị Diệu 
Bạch

Giám đốc TTPVHCC 
phường 0941.411.411

2 UBND phường 
Bạc Liêu Lê Thị Đào Phó Giám đốc 

TTPVHCC phường 0919.110.033

Nguyễn Thị 
Xuân Quyên

Phó Chủ tịch UBND 
phường - Giám đốc 
TTPVHCC phường

0898.085.552

3 UBND phường 
Vĩnh Trạch Nguyễn 

Hoàng 
Phương

Phó Giám đốc 
TTPVHCC phường 0918.886.881

4 UBND phường 
Hiệp Thành

Phạm Ngọc 
Toàn

Giám đốc TTPVHCC 
phường 0949.765.009

Phạm Văn 
Hết

Phó Chủ tịch UBND 
phường 0978.222.777

5 UBND phường 
Giá Rai Huỳnh Minh 

Dương
Phó Giám đốc 
TTPVHCC phường 0916.975.999

6 UBND phường 
Láng Tròn

Trần Thanh 
Sơn

Giám đốc TTPVHCC 
phường 0917.373.585

7 UBND phường 
An Xuyên

Ngô Thị 
Thanh Thuý

Giám đốc TTPVHCC 
phường 0913.685.717

Trần Quốc 
Tộc

Giám đốc TTPVHCC 
phường 0916.352.117

8 UBND Phường 
Lý Văn Lâm Quách Ngọc 

Yến
Phó Giám đốc 
TTPVHCC phường 0917.720.644

Nguyễn Thị 
Tâm

Giám đốc TTPVHCC 
phường 0917.353.531

9 UBND phường 
Tân Thành Tăng Thị Tố 

Như
Chuyên viên 
TTPVHCC phường 0919.399.910

Trần Quang 
Vinh

Phó Chủ tịch UBND 
phường 0942.545.159

10 UBND phường 
Hòa Thành Nguyễn 

Thành Tính
Giám đốc TTPVHCC 
phường 0913.931.696
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11 UBND xã Trần 
Phán

Nguyễn 
Công Lý

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0946.802.763

Đặng Văn 
Suôl

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0916.419.454

12 UBND xã Thanh 
Tùng Nguyễn 

Trọng 
Nguyễn

Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0942.197.316

Nguyễn Ái 
Liên

Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0944.298.829

13 UBND xã Tân 
Tiến Đoàn Chí 

Linh
Phó Chủ tịch UBND 
xã 0918.396.041

La Hoàng 
Thạch

Chuyên viên 
TTPVHCC xã 0848.994.209

14 UBND xã Tân 
Thuận Nguyễn Chí 

Cường
Chuyên viên 
TTPVHCC xã 0949.266.453

Tô Phương 
Hùng

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0916.920.718

15 UBND xã Tạ An 
Khương Châu Hồng 

Nhung
Phó Chủ tịch UBND 
xã 0919.091.952

16 UBND xã Đầm 
Dơi

Trương 
Ngọc 
Chuyên

Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0944.787.229

Quách 
Hoàng Anh

Phó Chủ tịch UBND 
xã 0948.396.952

17 UBND xã Quách 
Phẩm Nguyễn 

Quốc Triều
Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0915.355.002

Huỳnh 
Khánh Duy

Phó Chủ tịch UBND 
xã 0943.225.657

Nguyễn Tứ 
Phương

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0947.347.43518 UBND xã U 

Minh
Trịnh Quốc 
Khởi

Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0916.748.998

19 UBND xã 
Nguyễn Phích

Nguyễn 
Kiều Lam

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0987.772.525

Nguyễn Duy 
Quân

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0916.172.252

Phạm Thị 
Điều

Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0988.949.68920 UBND xã Khánh 

Lâm
Trần Yến 
Nhi

Chuyên viên 
TTPVHCC xã 0917.929.599

Nguyễn 
Thành 
Đượm

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0847.246.346

21 UBND xã Khánh 
An

Trần Kim Phó Giám đốc 0919.156.656
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Lộng TTPVHCC xã

22 UBND xã Phan 
Ngọc Hiển

Nguyễn 
Hoàng 
Thắng

Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0945.693.769

Đỗ Trọng 
Nghĩa

Phó Chủ tịch UBND 
xã 0943.454.954

23 UBND xã Đất 
Mũi Lý Hoàng 

Ca
Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0913.482.902

24 UBND xã Tân 
Ân

Huỳnh 
Phượng 
Diễm

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0918.211.218

Lý Ngọc 
Giao

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0944.091.007

25 UBND xã Khánh 
Bình Trần Thị Nở Phó Giám đốc 

TTPVHCC xã 0942.573.578

Nguyễn Văn 
Đoàn

Phó Chủ tịch UBND 
xã 0919.759.597

26 UBND xã Đá 
Bạc Nguyễn 

Thanh Tú
Giám đốc TTPVHCC 
xã 0918.087.758

Nguyễn 
Quốc Hưng

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0916.950.970

Nguyễn 
Trọng 
Nguyễn

Chuyên viên 
TTPVHCC xã 0916.044.17327 UBND xã Khánh 

Hưng

Dương Chí 
Lil

Chuyên viên 
TTPVHCC xã 0837.221.241

Nguyễn Chí 
Tình

Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0912.571.765

Nguyễn 
Thuỳ Dung

Chuyên viên 
TTPVHCC xã 0828.789.01528 UBND xã Sông 

Đốc
Lê Kiều 
Loan

Chuyên viên 
TTPVHCC xã 0915.997.116

Trịnh Việt 
Khái Phó Chủ UBND xã 0849.678.183

29 UBND Xã Trần 
Văn Thời Lê Trường 

An
Giám đốc TTPVHCC 
xã 0915.711.666

30 UBND xã Thới 
Bình

Đặng Hoàng 
Hùng

Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0943.805.036

Trần Thị 
Hằng

Phó Chủ tịch UBND 
xã 0916.696.778

31 UBND xã Trí 
Phải Bùi Văn 

Kiệt
Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0942.262.544

32 UBND xã Tân 
Lộc Mai Tú Nhi Giám đốc TTPVHCC 

xã 0917.702.276
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Trần Hoàng 
Lê

Phó Chủ tịch UBND 
xã 0919.624.077

33 UBND xã Biển 
Bạch Dương 

Quốc Tín
Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0987.333.633

Trần Viết 
Luận

Phó Chủ tịch UBND
xã 0918.606.161

Nguyễn 
Trung Tình

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0984.209.82034 UBND xã Đất 

Mới
Nguyễn Thị 
Mỹ Hiệp

Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0919.550.148

Cao Minh 
Quang

Phó Chủ tịch UBND 
xã 0913.657.152

35 UBND xã Năm 
Căn Lữ Hồng 

Phúc
Giám đốc TTPVHCC 
xã 0918.991.043

Lâm Quốc 
Toàn

Phó Chủ tịch UBND 
xã 0917.944.579

36 UBND xã Tam 
Giang Nguyễn 

Hằng Duy
Giám đốc TTPVHCC 
xã 0916.242.414

Nguyễn Văn 
Bảnh

Phó Chủ tịch UBND 
xã 0919.181.122

Tạ Thu Thị Giám đốc TTPVHCC 
xã 0912.265.06937 UBND xã Cái 

Đôi Vàm
Tô Hồng 
Nhiên

Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0919.054.535

Nguyễn 
Công Tuyển

Phó Chủ tịch UBND 
xã 0981.114.115

38
UBND Xã 
Nguyễn Việt 
Khái Phạm Công 

Dự
Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0914.772.085

Phạm Triều 
Thẳng

Phó Chủ tịch UBND 
xã - Giám đốc 
TTPVHCC xã

0919.629.052
39 UBND xã Phú 

Tân Hồ Toại 
Nguyện

Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0918.161.342

40 UBND xã Phú 
Mỹ

Đặng Ngọc 
Bích

Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0911.355.844

41 UBND Xã 
Lương Thế Trân Lê Văn Sáu Giám đốc TTPVHCC 

xã 0704.787.809

Ngô Tấn 
Cuộc

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0941.440.567

Quang 
Thanh Thủy

Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0949.359.34142 UBND xã Tân 

Hưng
Trần Văn 
Thức

Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0919.828.483

43 UBND xã Hưng Lê Trung Giám đốc TTPVHCC 0945.969.422
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Hậu xãMỹ
Phan Bích 
Pho

Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0912.525.758

44 UBND xã Cái 
Nước

Trần Văn 
Nguyễn

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0969433233

45 UBND xã Phong 
Thạnh

Dương 
Minh Luân

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0948.770.114

Nguyễn 
Đồng Khởi

Phó Chủ tịch UBND 
xã - Giám đốc 
TTPVHCC xã

0949.686.215
46 UBND xã Hồng 

Dân Lê Thị Kim 
Ngân

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0916.004.147

47 UBND xã Vĩnh 
Lộc

Nguyễn 
Thành Chất

Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0943.595.725

48 UBND xã Ninh 
Thạnh Lợi

Dư Thanh 
Hòa

Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0942.882.850

Lê Văn 
Đẳng

Phó Chủ tịch UBND 
xã -Giám đốc 
TTPVHCC xã

0946.969.498

Lưu Thị 
Thúy Nhi

Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0939.988.94149 UBND xã Ninh 

Quới
Hồng 
Thường 
Thống

Phó Trưởng phòng 
Văn hóa - Xã hội xã 0949.479.914

Trần Thị 
Giàu

Phó Giám đốc phụ 
trách TTPVHCC xã 0938.432.141

50 UBND xã Gành 
Hào Quách Hồng 

Nhiên
Phó Trưởng phòng
Văn hoá - Xã hội 0913.344.969

Trần Quốc 
Linh

Phó Giám đốc phụ 
trách TTPVHCC xã 0943.225.433

Ngô Thị Út Phó Trưởng phòng 
Văn hóa - Xã hội xã 0942.208.80751 UBND xã Định 

Thành
Phạm Tấn 
Khoa

Phó Trưởng phòng 
Kinh tế xã 0944.490.440

52 UBND xã An 
Trạch

Mai Thị 
Chiều

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0918.850.939

Dương 
Quốc Toàn

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0919.036.386

53 UBND xã Long 
Điền Nguyễn Văn 

Ngoan
Phó Trưởng phòng 
Văn hoá - Xã hội xã 0918.559.323

54 UBND xã Đông 
Hải

Nguyễn 
Minh Toàn

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0949.161.242
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55 UBND xã Hòa 
Bình Hồ Sĩ Đạt Phó Giám đốc phụ 

trách TTPVHCC xã 0977.553.747

56 UBND xã Vĩnh 
Mỹ

Võ Thành 
Nhân

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0943.203.252

Đỗ Quốc 
Thịnh

Phó Chủ tịch UBND 
xã 0946.040.932

57 UBND xã Vĩnh 
Hậu Trần Nghiệp 

Đoàn
Giám đốc TTPVHCC 
xã 0919.990.702

Quảng 
Trọng Cần

Phó Chủ tịch UBND 
xã 0918.944.858

58 UBND xã Phước 
Long Trần Thanh 

Khương
Giám đốc TTPVHCC 
xã 0945.558.155

Trần Quốc 
Toàn

Phó Chủ tịch UBND 
xã - Giám đốc 
TTPVHCC xã

0918.990.158
59 UBND xã Vĩnh 

Phước Lê Dũng 
Khiêm

Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0912.292.367

Ngô Thị 
Như Ý

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0913.422.211

60 UBND xã Phong 
Hiệp Võ Minh 

Luân
Phó Giám đốc 
TTPVHCC xã 0913.990.094

61 UBND xã Vĩnh 
Thanh

Lê Hoàng 
Ân

Phó Chủ tịch UBND 
xã 0913.991.060

62 UBND xã Vĩnh 
Lợi

Truơng Thị 
Xuân Thảo

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0815.567.567

Nguyễn Thị 
Thanh Thủy

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0913.103.907

Thạch 
Hoàng 
Mạnh 
Phương

Chuyên viên 
TTPVHCC xã 0915.770.81763 UBND xã Hưng 

Hội

Mọc Văn 
Vện

Chuyên viên 
TTPVHCC xã 0334.364.323

64 UBND xã Châu 
Thới

Nguyễn Việt 
Thống

Giám đốc TTPVHCC 
xã 0917.868.938

Nguyễn 
Thanh Nhàn

Phó Chủ tịch UBND 
xã 0919.199.586

65 UBND Xã Hồ 
Thị Kỷ Nguyễn Thị 

Kiều
Giám đốc TTPVHCC 
xã 0906.558.482
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